
Bên bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế: 0309391503

Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện: Nguyễn Bảo Thạch                      Chức vụ: Phó Giám đốc

Bên mua hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BA ĐÌNH

Mã số thuế: 0304741634-008

Địa chỉ: Tầng hầm 1 (B1), Trung tâm Lotte Hà Nội, số 54, đường Liễu Giai, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Đại diện:

STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền

 trước thuế

Tiền thuế 

GTGT
Tổng thanh toán

1 00001616 1C25TNN 06/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BA ĐÌNH
3,135,160 250,813 3,385,973 

2 00003556 1C25TNN 15/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BA ĐÌNH
1,190,660 95,253 1,285,913 

3 00004673 1C25TNN 16/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BA ĐÌNH
3,301,851 264,148 3,565,999 

4 00006951 1C25TNN 03/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BA ĐÌNH
1,110,580 88,846 1,199,426 

5 00008776 1C25TNN 10/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BA ĐÌNH
2,389,180 191,134 2,580,314 

6 00010630 1C25TNN 17/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BA ĐÌNH
1,190,660 95,253 1,285,913 

7 00012581 1C25TNN 24/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BA ĐÌNH
1,072,050 85,764 1,157,814 

8 00015737 1C25TNN 10/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BA ĐÌNH
1,269,686 101,575 1,371,261 

9 00017260 1C25TNN 17/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BA ĐÌNH
2,079,120 166,330 2,245,450 

10 00020580 1C25TNN 01/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BA ĐÌNH
1,332,690 106,615 1,439,305 

11 00023599 1C25TNN 14/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BA ĐÌNH
1,705,910 136,473 1,842,383 

12 00025123 1C25TNN 21/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BA ĐÌNH
1,110,580 88,846 1,199,426 

Số: 072025/BKHD/NT-LOTTE

                     Chức vụ: 

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN NĂM 2025

CÔNG TY TNHH MTV TM & DV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NGỌC THƠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2026
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GTGT
Tổng thanh toán

13 00026900 1C25TNN 02/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BA ĐÌNH
1,072,050 85,764 1,157,814 

14 00029747 1C25TNN 12/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BA ĐÌNH
1,110,580 88,846 1,199,426 

15 00031103 1C25TNN 19/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BA ĐÌNH
1,190,660 95,253 1,285,913 

16 00036649 1C25TNN 12/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BA ĐÌNH
1,091,315 87,305 1,178,620 

17 00036991 1C25TNN 16/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BA ĐÌNH
1,110,580 88,846 1,199,426 

18 00040775 1C25TNN 01/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BA ĐÌNH
1,150,620 92,050 1,242,670 

19 00045053 1C25TNN 18/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BA ĐÌNH
1,091,315 87,305 1,178,620 

20 00048801 1C25TNN 01/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BA ĐÌNH
1,031,555 82,524 1,114,079 

21 00050916 1C25TNN 12/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BA ĐÌNH
1,646,605 131,728 1,778,333 

22 00054457 1C25TNN 26/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BA ĐÌNH
1,110,580 88,846 1,199,426 

23 00057812 1C25TNN 08/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BA ĐÌNH
2,797,225 223,778 3,021,003 

24 00062781 1C25TNN 26/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BA ĐÌNH
1,686,645 134,932 1,821,577 

25 00065503 1C25TNN 06/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BA ĐÌNH
1,110,580 88,846 1,199,426 

26 00068495 1C25TNN 16/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BA ĐÌNH
1,091,315 87,305 1,178,620 

27 00069255 1C25TNN 22/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BA ĐÌNH
1,548,085 123,847 1,671,932 

28 00071083 1C25TNN 27/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BA ĐÌNH
2,122,640 169,811 2,292,451 

29 00074341 1C25TNN 06/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BA ĐÌNH
1,385,110 110,809 1,495,919 

30 00080212 1C25TNN 02/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BA ĐÌNH
2,044,525 163,562 2,208,087 



STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền

 trước thuế

Tiền thuế 

GTGT
Tổng thanh toán

31 00085940 1C25TNN 22/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH BA ĐÌNH
1,478,505 118,280 1,596,785 

47,758,617 3,820,687 51,579,304

955,172 76,414 1,031,586

ĐẠI DIỆN MUA HÀNG          ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG

(Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tổng cộng

Tổng chiết khấu (tỷ lệ 2%)

Bảng kê được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản 
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